
STT NỘI DUNG KHÁM GIÁ NAM GIÁ NỮ (CÓ GĐ) GIÁ NỮ (ĐT) GHI CHÚ

1 Siêu âm Vú  (Breast ultrasound) 130,000 130,000 nữ

2 Siêu âm Tim (Cardio-ultrasound) 190,000 190,000 190,000 > 40 tuổi

3 Khám phụ khoa  (Gynecology ex.) (nử) 60,000 60,000 nữ mang thai không khám

4 Phết tế bào phụ khoa (PAP) (nữ có gđ) 100,000
hoặc loại đặc biệt LBC 400,000 , 

nữ mang thai không khám

5 Soi tươi huyết trắng (Wet Prep) (nữ) 50,000 50,000 nữ mang thai không khám

6 Soi cổ tử cung (nữ có gđ) 100,000 nữ mang thai không khám

7 Điện tim (ECG) 30,000 30,000 30,000

8 XQ loãng xương (osteoporosis) 155,000 155,000 155,000 > 40 tuổi

9 Siêu âm Giáp (cổ) ( Thyroid ultrasound) 110,000 110,000 110,000

10 XQ cột sống Lưng (in giấy)Spinal column 120,000 120,000 120,000
in phim 230,000, nữ mang thai 

không khám

11 Xét nghiệm:

a  Mỡ (Cholesterol) 25,000 25,000 25,000

b SGOT – SGPT (men gan)  (enzym liver) 40,000 40,000 40,000

c Nhóm máu (Rh) (blood group) 70,000 70,000 70,000

d Viêm gan siêu vi B (HbsAg) 80,000 80,000 80,000

e Kháng thể chống  VGSVB (Anti HBs) 90,000 90,000 90,000

f Urea, Creatinine (chức năng thận) 40,000 40,000 40,000

g Acid uric ( đạm) 25,000 25,000 25,000

h Anti HCV ( Viêm gan C) 120,000 120,000 120,000

i HP test (vi khuẩn gây viêm loét dạ dày) 160,000 160,000 160,000

j HDL –LDL – Trigly (mỡ chuyên sâu) 75,000 75,000 75,000

k GGT (chức năng gan) 25,000 25,000 25,000

q CEA ( tiêu hóa, colorectal) 140,000 140,000 140,000 nữ mang thai không khám

r PSA ( tiền liệt tuyến nam, prostate) 140,000

s AFP ( gan, Liver ) 100,000 100,000 100,000 nữ mang thai không khám

t CA 125 ( buồng trứng nữ, Ovarian) 140,000 140,000 nữ mang thai không khám

u CA 153 ( vú nữ, Breast) 140,000 140,000 nữ mang thai không khám

v CA 19.9 ( tuỵ, Pancreatic) 140,000 140,000 140,000 nữ mang thai không khám

x Cyfra 21-1 (phổi, Lung) 140,000 140,000 140,000 nữ mang thai không khám

y CA 72.4 (dạ dày, Gastric) 140,000 140,000 140,000 nữ mang thai không khám
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                BẢNG BÁO GIÁ KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT 2019
   Cty Y tế Hòa Hảo xin gửi bảng báo giá khám sức khỏe tổng quát tại Hòa Hảo năm 2019 như sau :

Các xét nghiệm tầm soát ung thư


